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M1 M2 M3
1 Mai Thị Phương 12CT 24/06/1996 PTNK Y DƯỢC Y Đa Khoa B 8.75 9.50 7.50 25.75 26.00
2 Đàm Trọng Vinh 12CT 13/11/1996 LHP Y DƯỢC Dược sĩ B 8.75 9.50 7.50 25.75 25.00
3 Bùi Duy Mạnh 12CT 13/01/1996 PTNK NGOẠI THƯƠNG KTĐN A 8.75 8.50 9.00 26.25 24.00
4 Vũ Thị Bích Thủy 12CT 5/2/1996 NTH NGOẠI THƯƠNG QTKD A 8.50 7.75 9.00 25.25 24.00
5 Ngô Văn Quốc Bảo 12CT 30/06/1996 PTNK NGOẠI THƯƠNG KTĐN A1 7.75 7.50 10.00 25.25 23.00
6 Nguyễn Thục Hảo 12T3 18/07/1996 LHP NGOẠI THƯƠNG KTĐN A1 8.25 7.75 9.50 25.50 23.00
7 Đinh Quốc Khánh 12LT7 10/4/1996 MC NGOẠI THƯƠNG KTĐN A1 7.75 7.00 9.25 24.00 23.00
8 Lý Hoàng Trí Nhân 12CT 27/8/1996 PTNK Y PHẠM N THẠCH Y Đa Khoa B 8.50 9.50 8.50 26.50 22.00
9 Nguyễn  Đào Bảo Trí 12CT LTHG Y PHẠM N THẠCH Y Đa Khoa B 8.25 9.25 9.00 26.50 22.00
10 Nguyễn Phạm Quỳnh Như 12CT 30/08/1996 LHP Y PHẠM N THẠCH Y Đa Khoa B 9.00 9.75 7.25 26.00 22.00
11 Đinh Việt Nguyên 12T2 10/10/1996 LHP Y PHẠM N THẠCH Y Đa Khoa B 8.50 9.25 8.25 26.00 22.00
12 Trần Triết Minh 12CT 22/03/1996 LHP Y PHẠM N THẠCH Y Đa Khoa B 8.00 9.25 8.50 25.75 22.00
13 Đinh Phan Khanh 12CT 25/5/1996 LHP Y PHẠM N THẠCH Y Đa Khoa B 8.00 9.50 8.00 25.50 22.00
14 Trần Kim Đăng Khoa 12CT 20/11/1996 NTH Y PHẠM N THẠCH Y Đa Khoa B 8.00 8.25 8.50 24.75 22.00
15 Nguyễn Duy Hải 12CT 12/4/1996 PTNK Y PHẠM N THẠCH Y Đa Khoa B 8.00 7.50 9.00 24.50 22.00
16 Nguyễn Đức Trà My 12CT 21/7/1996 PTNK Y PHẠM N THẠCH Y Đa Khoa B 8.00 9.00 7.25 24.25 22.00
17 Phạm Hữu Phước 12T2 22/07/1996 TĐN Y PHẠM N THẠCH Y Đa Khoa B 7.75 9.00 7.50 24.25 22.00
18 Nguyễn Trần Tất Thành 12CT 17/01/1996 PTNK Y PHẠM N THẠCH Y Đa Khoa B 8.50 7.50 8.00 24.00 22.00
19 Nguyễn Thế Nhật Hào 12CT 29/08/1996 PTNK Y PHẠM N THẠCH Y Đa Khoa B 8.00 8.00 7.75 23.75 22.00
20 Trần Đoan Nghiêm 12T2 26/4/1996 LHP Y PHẠM N THẠCH Y Đa Khoa B 7.75 8.50 7.50 23.75 22.00
21 Nguyễn Thành Nhựt Minh 12T4A 27/01/1996 PTNK Y PHẠM N THẠCH Y Đa Khoa B 7.00 9.25 7.50 23.75 22.00
22 Nguyễn Minh Phước 12T2 26/09/1996 NCT Y PHẠM N THẠCH Y Đa Khoa B 8.25 8.00 7.25 23.50 22.00
23 Huỳnh Kim Như Đan 12T4A 10/6/1996 PTNK Y PHẠM N THẠCH Y Đa Khoa B 7.00 8.75 7.50 23.25 22.00
24 Nguyễn Hoàng Sơn 12CT 4/1/1996 PTNK Y PHẠM N THẠCH Y Đa Khoa B 8.25 8.00 6.75 23.00 22.00
25 Nguyễn Thị Kiều Anh 12T2 1/8/1996 ND Y PHẠM N THẠCH Y Đa Khoa B 7.75 7.25 8.00 23.00 22.00
26 Nguyễn Quốc Thịnh 12CT 31/03/1996 LHP Y PHẠM N THẠCH Y Đa Khoa B 7.25 7.50 8.00 22.75 22.00
27 Quan Thành Đạt 12T3 25/09/1996 ND Y PHẠM N THẠCH Y Đa Khoa B 7.75 8.25 6.75 22.75 22.00
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28 Hà Chí Trung 12HC7 5/12/1996 ND Y PHẠM N THẠCH Y Đa Khoa B 7.25 8.00 7.50 22.75 22.00
29 Nguyễn Thị Phước Hạnh 12T2 2/3/1996 LHP Y PHẠM N THẠCH Y Đa Khoa B 7.00 8.00 7.50 22.50 22.00
30 Huỳnh Nguyễn Kỳ Vân 12T2 16/05/1995 LT Y PHẠM N THẠCH Y Đa Khoa B 7.50 7.75 7.25 22.50 22.00
31 Đỗ Thanh Thảo 12T2 27/09/1996 NTH Y PHẠM N THẠCH Y Đa Khoa B 7.75 8.00 6.50 22.25 22.00
32 Phạm Trần Quý Thiện 12T2 11/12/1996 PTNK Y PHẠM N THẠCH Y Đa Khoa B 7.75 8.25 6.25 22.25 22.00
33 Phan Thái Huy 12T4A 18/06/1996 PTNK Y PHẠM N THẠCH Y Đa Khoa B 7.00 8.00 7.00 22.00 22.00
34 Lê Minh Trí 12T3 6/11/1996 NTMK Y PHẠM N THẠCH KT Hình ảnh B 6.50 8.00 7.25 21.75 19.50
35 Lê Kỳ Vọng 12T3 13/03/1996 ND Y PHẠM N THẠCH Điều dưỡng B 8.25 6.75 6.50 21.50 18.00
36 Phan Trọng Tài 12T4A 11/8/1996 NTB Y PHẠM N THẠCH KT Hình ảnh B 7.00 6.25 6.00 19.25 19.50
37 Trần Tấn Lộc 12CT 28/02/1996 NTH BÁCH KHOA CN Hóa TP A 9.00 7.50 9.00 25.50 21.00
38 Nguyễn Phước Hoàng 12T3 11/2/1996 ND BÁCH KHOA Cơ - Điện tử A 8.75 7.50 8.75 25.00 21.50
39 Nguyễn Duy Hải 12CT 12/4/1996 PTNK BÁCH KHOA CNTT A 8.25 8.00 8.50 24.75 21.50
40 Trần Quốc Bảo Luân 12T3 5/5/1996 LT BÁCH KHOA KT Hóa học A 7.75 7.50 9.25 24.50 21.00
41 Thái Hoàng Long 12CT 21/03/1996 LHP BÁCH KHOA Cơ Đ.Tử A 8.25 8.00 8.00 24.25 21.50
42 Đinh Việt Nguyên 12T2 10/10/1996 LHP BÁCH KHOA CN Thực Phẩm A 8.50 6.50 9.00 24.00 21.00
43 Trần Văn Độ 12T2 8/4/1996 HV BÁCH KHOA KT Môi Trường A 7.75 7.75 8.25 23.75 19.00
44 Nguyễn Đức 12CT 17/06/1996 LHP BÁCH KHOA Điện Đ.Tử A 8.75 7.50 7.25 23.50 21.50
45 Trần Kim Đăng Khoa 12CT 20/11/1996 NTH BÁCH KHOA CN Thực Phẩm A 7.25 6.75 9.25 23.25 21.00
46 Quan Thành Đạt 12T3 25/09/1996 ND BÁCH KHOA CN Thực Phẩm A 8.00 7.00 8.00 23.00 21.00
47 Lê Kỳ Vọng 12T3 13/03/1996 ND BÁCH KHOA CNTT A 8.00 7.00 8.00 23.00 21.50
48 La Hoàng Khiêm 12T2 29/1/1996 THSP BÁCH KHOA Điện - Điện Tử A 7.75 7.50 7.50 22.75 21.50
49 Nguyễn Trần Tất Thành 12CT 17/01/1996 PTNK BÁCH KHOA CN Hóa TP A 8.25 6.50 8.00 22.75 21.00
50 Lê Quang Thắng GS 15/8/1996 HV BÁCH KHOA Xây Dựng A 7.00 7.00 8.75 22.75 19.50
51 Nguyễn Thành Long 12T4B 26/8/1996 AC BÁCH KHOA CNTT A 7.25 6.50 8.50 22.25 21.50
52 Trần Lê Minh 12T2 29/09/1995 LT BÁCH KHOA Cơ Khí A 6.50 7.00 8.00 21.50 21.00
53 Đặng Duy Trường 12T3 16/11/1996 NTH BÁCH KHOA KH Máy tính A 7.00 6.50 8.00 21.50 21.50
54 Nguyễn Thế Anh Hào 12CT 29/08/1996 PTNK BÁCH KHOA Cơ Đ.Tử A 6.50 7.50 7.25 21.25 21.50
55 Huỳnh Ngọc Cẩm Tú 12T6A 22/4/1996 PN BÁCH KHOA CN Thực Phẩm A 7.75 7.00 6.25 21.00 21.00
56 Vũ Quốc Tuấn 12T6A 11/6/1996 MC BÁCH KHOA CNKT VLXD A 7.00 6.50 7.50 21.00 19.50
57 Nguyễn Hoàng Khải 12T4B 9/10/1996 PN BÁCH KHOA CN Thực Phẩm A 6.50 6.75 7.50 20.75 21.00
58 Nguyễn An Khang 12T3 8/9/1996 NTB BÁCH KHOA Xây Dựng A 7.00 6.50 7.25 20.75 19.50
59 Trần Minh Khôi 12T3 9/3/1996 LHP BÁCH KHOA Cơ - Điện tử A1 8.00 6.75 9.25 24.00 21.50
60 Lê Nguyễn Phước Nhi 12T2 1/10/1996 LHP BÁCH KHOA Dầu Khí A1 7.50 6.75 9.50 23.75 21.50
61 Đặng Trần Khôi Nguyên 12T5A 29/4/1996 NTH BÁCH KHOA Cơ khí A1 7.25 7.50 8.50 23.25 21.00
62 Nguyễn Trung Nghĩa 12T2 28/12/1996 TĐN BÁCH KHOA Xây Dựng A1 7.00 6.50 8.00 21.50 19.50
63 Huỳnh Ngọc An Khang 12T6B 26/10/1996 BÁCH KHOA Điện - Điện Tử A1 6.50 6.50 9.00 22.00 21.50
64 Trần Tuấn Khang 12T2 22/05/1996 NTMK BÁCH KHOA Xây Dựng A1 6.00 6.50 7.50 20.00 19.50
65 Huỳnh Lê Minh Duy 12LT5B 15/2/1996 TP BÁCH KHOA Xây Dựng A 6.25 6.75 6.50 19.50 19.50
66 Phạm Hồng Minh Nhựt 12LC5 10/2/1996 NCT BÁCH KHOA Cơ - Điện tử A1 6.75 7.50 7.50 21.75 21.50
67 Phạm Hữu Phước 12T2 22/07/1996 TĐN SƯ PHẠM SP Toán A 8.25 7.25 8.25 23.75 23.00



68 Hà Chí Trung 12HC7 5/12/1996 ND SƯ PHẠM SP Hóa A 8.00 7.00 8.25 23.25 22.50
69 Đinh Quỳnh (G) Như 12T2 10/9/1996 NTH SƯ PHẠM GD Tiểu Học A 8.00 7.25 6.25 21.50 21.00
70 Trương Ngọc Huyền 12T3 2/1/1996 NTH SƯ PHẠM GD Tiểu Học A 7.25 6.75 6.75 20.75 21.00
71 Nguyễn Thị Phước Hạnh 12T2 2/3/1996 LHP SƯ PHẠM SP Tin A 8.00 3.50 8.00 19.50 16.00
72 Phạm Thị Tuyết Giao 12T5A 17/8/1996 NTH SƯ PHẠM GD Tiểu Học D1 6.75 7.50 7.00 21.25 21.00
73 Trần Triết Minh 12CT 22/03/1996 LHP KHTN Điện tử - TT A 8.50 8.25 9.25 26.00 19.00
74 Đàm Trọng Vinh 12CT 13/11/1996 LHP KHTN CNTT A 8.50 7.25 9.00 24.75 21.50
75 Đinh Phan Khanh 12CT 25/5/1996 LHP KHTN CNTT A 7.50 7.50 9.50 24.50 21.50
76 Phùng Võ Đức An 12T2 2/9/1996 ND KHTN CNTT A 8.25 7.25 8.50 24.00 21.50
77 Nguyễn Thị Kiều Anh 12T2 1/8/1996 ND KHTN Hóa Học A 7.75 7.25 8.50 23.50 21.00
78 Hoàng Minh Quân 12CT 12/3/1996 LTHG KHTN CNTT A 9.00 7.50 6.75 23.25 21.50
79 Nguyễn Quốc Thịnh 12CT 31/03/1996 LHP KHTN Toán Tin A 7.25 7.50 8.00 22.75 19.50
80 Phạm Minh Trí 12CT 26/03/1996 PTNK KHTN Toán Tin A 7.00 6.50 8.75 22.25 19.50
81 Nguyễn Hoàng Sơn 12CT 4/1/1996 PTNK KHTN Toán Tin A 9.00 5.50 7.50 22.00 19.50
82 Lê Minh Trí 12T3 6/11/1996 NTMK KHTN CNTT A 6.50 8.00 7.25 21.75 21.50
83 Vũ Đức Nam 12CT 20/01/1996 PTNK KHTN Toán Tin A 8.50 4.25 8.75 21.50 19.50
84 Trần Tấn Phương 12T6A 26/8/1996 ND KHTN Toán tin A 7.50 7.50 6.25 21.25 19.50
85 Trần Đoan Nghiêm 12T2 26/4/1996 LHP KHTN Toán Tin A 8.00 4.25 8.75 21.00 19.50
86 Nguyễn Phạm Quỳnh Như 12CT 30/08/1996 LHP KHTN Hóa Học A 7.75 4.25 8.75 20.75 21.00
87 Đỗ Hoàng Khải 12CT 12/10/1996 PTNK KHTN Hóa Học B 8.25 10.00 8.00 26.25 21.00
88 Lê Đình Thái 12T2 1/7/1996 NTH KHTN KH Môi Trường B 8.75 5.50 5.50 19.75 18.00
89 Đặng Triệu Huy 12T3 15/06/1996 NTH KHTN KH Môi Trường B 8.00 6.50 8.25 22.75 18.00
90 Phan Hồng Thảo Chân 12T3 29/02/1996 NTH KI ẾN TRÚC CS Hạ tầng A 7.50 6.25 8.00 21.75 15.00
91 Nguyễn Hoàng Yến 12T3 3/10/1996 NTMK KI ẾN TRÚC CS Hạ tầng A 6.75 4.75 8.25 19.75 15.00
92 Bùi Nguyễn Ái Vy 12T4A 13/12/1996 TP KI ẾN TRÚC Nội thất V1 7.25 7.25 6.00 20.50 20.00
93 Bành Thiên Ân 12LT4A 28/9/1996 PN KINH T Ế A 8.00 7.75 8.00 23.75 21.00
94 Nguyễn Đức Trà My 12CT 21/7/1996 PTNK KINH T Ế Kế Toán A 7.75 7.50 8.50 23.75 21.00
95 Nguyễn Minh Hồng Lan 12LT5A 27/1/1996 NTH KINH T Ế A 9.00 7.25 7.25 23.50 21.00
96 Nguyễn Song Thiên Kim 12T3 6/1/1996 PN KINH T Ế KT Luật A 7.50 7.25 8.25 23.00 21.00
97 Đặng Triệu Huy 12T3 15/06/1996 NTH KINH T Ế KD Quốc tế A 8.00 6.50 8.25 22.75 21.00
98 Lê Viết Quốc Cường 12T3 14/10/1996 LHP KINH T Ế KDQT A 9.00 4.25 8.50 21.75 21.00
99 Đỗ Thị Ngọc Anh 12T2 21/9/1996 NTH KINH T Ế TC Ngân Hàng A 7.25 6.75 7.50 21.50 21.00
100 Phạm Trung Dũng 12T2 10/6/1996 NTH KINH T Ế QTKD A 7.00 7.00 7.50 21.50 21.00
101 Nguyễn Lê Minh Hoàng 12T2 23/6/1996 ND KINH T Ế Kinh Tế A 7.50 6.75 7.25 21.50 21.00
102 Lê Đức Trí 12T5A 29/11/1996 PN KINH T Ế Maketing A 6.75 7.00 7.50 21.25 21.00
103 Huỳnh Trịnh Minh Khoa 12LT5A 17/4/1996 PN KINH T Ế A 7.50 7.00 6.25 20.75 21.00
104 Tô Phan Đình Nguyên 12CT 31/03/1996 LHP KINH T Ế Kiểm Toán A 7.00 6.50 7.25 20.75 21.00
105 Nguyễn Lưu Hoàng Bảo 12T5A 2/9/1996 PN KINH T Ế HT TTQL A1 8.50 7.00 8.75 24.25 21.00
106 Dương Thị Tuyết Vân 12T5A 17/1/1996 KINH T Ế KDQT A1 8.00 5.75 9.25 23.00 21.00
107 Hà Phương Chí Tài 12T6A 5/11/1996 NTH KINH T Ế Kế toán A1 7.75 6.50 8.50 22.75 21.00



108 Hà Trần Vân Anh 12LT4B 2/3/1996 NTH KINH T Ế A1 7.00 7.25 8.00 22.25 21.00
109 Trần Lê Thúy Vy 12CT 16/04/1996 LHP KINH T Ế QTKD A1 8.00 6.25 8.00 22.25 21.00
110 Trần Doãn Khoa 12T2 14/04/1996 NTH KINH T Ế QTKD A1 6.25 6.50 9.25 22.00 21.00
111 Nguyễn  Thanh Thảo 12T2 9/4/1996 NTH KINH T Ế Kế Toán A1 6.50 5.50 10.00 22.00 21.00
112 Lê Thị Phúc Châu 12T5A 21/10/1996 THTH KINH T Ế Kế toán A1 7.25 6.25 8.50 22.00 21.00
113 Nguyễn Quang Minh 12T2 29/01/1996 NTH KINH T Ế QTKD A1 7.75 6.50 7.50 21.75 21.00
114 Nguyễn Đặng Hàng Quốc 12T3 13/10/1996 NTB KT - LU ẬT KTĐN A 9.00 7.25 6.25 22.50 22.00
115 Nguyễn Thị Hà 12T3 22/05/1996 TP KT - LU ẬT Luật KT A 8.00 5.75 7.50 21.25 21.00
116 Phạm Thị Ngọc Huyền 12T5A 5/12/1996 NCTR KT - LU ẬT TCNH A 7.75 7.25 6.25 21.25 19.75
117 Phạm Văn Huy 12T5A 26/5/1996 NTH KT - LU ẬT Maketing D1 7.25 6.75 5.75 19.75 18.00
118 Ngô Văn Quốc Bảo 12CT 30/06/1996 PTNK KT - LU ẬT Kiểm Toán D1 7.75 9.25 6.00 23.00 21.00
119 Đào Hồng Diệp 12CT 20/10/1996 PTNK KT QUỐC DÂN QTKD A 8.50 7.00 9.50 25.00 22.00
120 Trần Thiên Hoàng 12LT5A 18/8/1996 NTH QUỐC TẾ Điện tử - TT A1 7.75 7.50 9.50 24.75 17.00
121 Lê Cảnh Phương Hạnh 12T3 19/08/1996 LHP QUỐC TẾ QTKD A1 6.00 8.25 9.75 24.00 20.00
122 Lê Công Thành 12T4A 7/10/1996 PTNK QUỐC TẾ Điện tử - TT A1 7.75 6.25 9.00 23.00 17.00
123 Lê Quang Trung 12T5A 2/11/1996 ND QUỐC TẾ TCNH A1 8.00 5.25 9.00 22.25 20.00
124 Trần Minh Phúc 12T3 10/5/1996 NTMK QU ỐC TẾ Logistic A1 7.00 3.75 10.00 20.75 20.50
125 Lưu Anh Bảo 12T2 2/1/1996 PN QUỐC TẾ CN Sinh Học B 7.50 9.50 8.50 25.50 19.50
126 Lưu Việt Thy 12T5A 23/8/1996 PN QUỐC TẾ CN Sinh học B 8.50 8.75 8.00 25.25 19.50
127 Huỳnh Hữu Tài 12T2 NTH QUỐC TẾ KT Y Sinh B 7.25 7.75 5.50 20.50 20.00
128 Phạm Đắc Minh Nhật 12T2 2/12/1996 NTH QUỐC TẾ KT Y Sinh A 9.00 8.00 8.00 25.00 20.00
129 Đỗ Hoàng Khải 12CT 12/10/1996 PTNK QUỐC TẾ CN Sinh Học A 9.00 4.50 8.50 22.00 19.50
130 Trương Quang Nhật 12T4A 24/05/1996 TP QUỐC TẾ CNTT A 7.00 6.50 7.75 21.25 19.50
131 Phạm Trần Quý Thiện 12T2 11/12/1996 PTNK QUỐC TẾ Logistic A 7.25 4.75 8.50 20.50 20.50
132 Lưu Anh Bảo 12T2 2/1/1996 LHP TC MARKETING Maketing A 8.00 5.50 9.50 23.00 19.00
133 Lâm Mỹ Phụng 12T4A 3/6/1996 NCTR TC MARKETING Bất động sản A 7.50 5.50 7.50 20.50 19.00
134 Võ Thị Phương Duyên 12T7A 27/1/1996 NV TC MARKETING QTKD A 7.00 7.00 5.25 19.25 19.00
135 Lê Trọng Tín GS HV TC MARKETING A1 7.00 6.50 9.25 22.75 19.00
136 Đỗ Ngọc Phương Vy 12T4A 29/12/1996 NTH TC MARKETING TM Quốc tế A1 7.00 7.00 8.00 22.00 19.00
137 Nguyễn Hữu Thanh Nhàn 12T5A 15/3/1996 NTH TC MARKETING QT NH&AU A1 6.00 6.25 9.25 21.50 19.00
138 Phạm Văn Huy 12T5A 26/5/1996 NTH TC MARKETING Maketing A1 7.00 6.75 7.50 21.25 19.00
139 Vũ Thanh Tùng 12T3 14/08/1996 PN TC MARKETING QT DVDL A1 6.50 6.50 8.00 21.00 19.00
140 Chịu Rậm Vinh 12T7B 28/12/1996 AC TC MARKETING KTĐN A1 7.00 6.50 7.50 21.00 19.00
141 Bùi Thị Thảo An 12T4A 7/10/1996 NTH TC MARKETING QTNH A1 8.00 2.25 9.25 19.50 19.00
142 Trần Huỳnh Long Trấn 12T4A 7/10/1996 TĐN TC MARKETING Du lịch A1 6.00 4.50 8.50 19.00 19.00
143 Vũ Hoàng Hữu 12T4A 7/2/1996 NTH TC MARKETING QL NH&AU A1 6.50 4.75 7.50 18.75 19.00
144 Trần Nguyễn Mai Khanh 12T7A 3/4/1996 NK TC MARKETING TCNH A1 6.25 6.50 6.00 18.75 19.00
145 Nguyễn Thục Hảo 12T3 18/07/1996 LHP TC MARKETING KD Quốc tế D1 7.00 8.75 4.75 20.50 19.00
146 Nguyễn Song Thiên Kim 12T3 6/1/1996 PN TC MARKETING TCNH D1 7.75 7.50 5.25 20.50 19.00
147 Lê Phan Quang Thịnh 12T4A 17/3/1996 NTH TC MARKETING KDQT D1 6.00 9.50 4.75 20.25 19.00



148 Đặng Trần Khôi Nguyên 12T5A 29/4/1996 NTH TC MARKETING KDQT D1 6.75 8.25 5.75 20.75 19.00
149 Hà Phương Thảo 12T3 23/10/1996 LHP HV KT M ật Mã Mật Mã A 7.50 7.25 8.25 23.00 17.50
150 Phùng Trọng Huy 12T4A 21/11/1996 TP CNTT KT Phần mềm A1 16.00 3.75 9.00 28.75 28.50
151 Trần Trung Tiến 12T4A 14/11/1996 NTB CNTT CNTT A1 14.50 7.50 8.75 30.75 27.00
152 Hoàng Anh Dũng 12T5A 25/8/1996 NCT CNTT Hệ thống TT A1 14.00 6.50 5.75 26.25 26.50
153 Nguyễn Đăng Khoa 12T5A 4/11/1996 CNTT Truyền Thông A1 14.00 6.25 9.00 29.25 27.00
154 Nguyễn Thị Thanh Trà 12T3 17/01/1995 NTH LUẬT Luật Quốc tế A1 7.50 5.75 9.25 22.50 22.00
155 Lê Hoàng Anh 12T4A 17/4/1995 LT NGÂN HÀNG TCNH A 7.50 5.75 8.50 21.75 18.50
156 Huỳnh Kim Như Đan 12T4A 10/6/1996 PTNK NGÂN HÀNG TCNH A 6.50 4.75 8.25 19.50 18.50
157 Đinh Huy Hưng 12T4B 18/9/1996 NCT NGÂN HÀNG QTKD A 7.00 6.75 5.50 19.25 18.50
158 Phan Thanh Trúc 12C4 29/5/1996 NTB NGÂN HÀNG KD QT A 4.75 6.25 8.00 19.00 18.50
159 Nguyễn Vũ Thùy An 12T2 30/3/1996 PN NGÂN HÀNG Kế Toán A1 7.00 6.50 8.50 22.00 18.50
160 Trần Thị Kiều Oanh 12T3 31/07/1996 LHP NGÂN HÀNG QTKD A1 5.75 3.50 9.75 19.00 18.50
161 Lưu Minh Vĩnh 12T4A 26/5/1996 NTH NGÂN HÀNG Luật kinh tế A1 7.00 5.75 6.50 19.25 18.50
162 Trần Ngọc Đoan Trang 12T5A 26/2/1996 THTH NGÂN HÀNG Kế toán A1 7.00 6.50 7.25 20.75 18.50
163 Trần Minh Nhật 12T5B 12/4/1996 NCT NGÂN HÀNG QTKD A1 6.75 6.75 7.75 21.25 18.50
164 Phan Ngọc Bảo Trâm 12T5B 9/1/1996 PN NGÂN HÀNG QTKD A1 6.25 5.50 8.50 20.25 18.50
165 Lê Thị Phúc Châu 12T5A 21/10/1996 THTH NGÂN HÀNG NN Anh D1 8.00 7.75 3.25 19.00 18.50
166 Nguyễn Trần Mai Vy 12T5A 15/7/1996 TP NGÂN HÀNG TCNH D1 6.50 7.00 4.75 18.25 18.50
167 Nguyễn  Thanh Thảo 12T2 9/4/1996 NTH KHXH & NV NN Anh D1 7.50 19.00 6.75 33.25 29.50
168 Đặng Thị Kim Ngân 12T6A 26/1/1996 NCT KHXH & NV Tâm lí học D1 7.50 7.50 7.50 22.50 20.00
169 Lê Quang Trung 12T5A 2/11/1996 ND KHXH & NV NN Anh D1 6.50 18.00 7.00 31.50 29.50
170 Nguyễn Ngọc Trúc Uyên 12T5A 8/8/1996 NTH KHXH & NV Văn hóa Nhật D1 7.25 8.00 6.75 22.00 20.00
171 Dương Thị Tuyết Vân 12T5A 17/1/1996 KHXH & NV Nhật Bản học D1 6.75 8.75 6.25 21.75 20.00
172 Trần Huỳnh Long Trấn 12T4A 7/10/1996 TĐN KHXH & NV Du lịch D1 7.50 7.00 7.00 21.50 21.00
173 Hà Phương Thảo 12T3 23/10/1996 LHP KHXH & NV ĐP học D1 7.25 7.50 6.25 21.00 18.50


